
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHOÀXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 08 /QĐ-UBBC Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

QUYẾTĐỊNH
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã Thạch Quảng, khóa XXII nhiệm kỳ 2026-2031
theo từng đơn vị bầu cử.

UỶ BANBẦUCỬ XÃTHẠCHQUẢNG

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân
dân xã (phường) về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Thạch Quảng ;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 25/12/2025 của Ủy ban bầu cử
xã Thạch Quảng về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử
và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
xã Thạch Quảng, khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Thạch Quảng, khóa XXII nhiệm kỳ 2026-2031 gửi kèm Biên bản
Hội nghị hiệp thường lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã Thạch Quảng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Hội đồng

nhân dân xã Thạch Quảng, khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 07 đơn vị bầu cử
để bầu 21 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạch Quảng, khóa XXII, nhiệm kỳ
2026-2031 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạch Quảng, các cơ quan, tổ

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban bầu cử tỉnh (báo cáo);
- BTV Đảng ủy xã (báo cáo);
- TT. HĐND xã (báo cáo);
- UBND xã (báo cáo);
- Ủy ban MTTQ xã;
- Các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã;
- Các tổ bầu cử đại biểu HĐND xã;
- Các thôn, Khu dân cư;
- Lưu: VT, VHXH;

TM.UỶBANBẦUCỬ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Dương



CHỦ TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII,

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 1

Gồm: Thôn Đăng Thượng, thôn Nội Thành, thôn Thống Nhất.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề
nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ
thông

Chuyên
môn,
nghiệp
vụ

Học
hàm,
họcvị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Huy Dương 01/4/1974 Nam VN Kinh Không XãKim
Tân

Khu Phố 1, xã
KimTân 12/12 ĐH Ths CC Anh B1

Châu Âu
CT-UBND

xã
UBND xã

ThạchQuảng
22/8/2000 x

2 Nguyễn Văn Long 21/7/1992 Nam VN Mường Không
XãThạch
Quảng Thôn Phố xã

Thạch Quảng 12/12 Kinh doanh Thôn Phố, xã
Thạch Quảng

3 Nguyễn Thị Nhiên 01/4/1990 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Thống
Nhất, xã Thạch

Quảng
12/12 ĐHSP

Hội viên
Hội PN

Thôn Thống
Nhất, xã Thạch

Quảng
12/11/2017

4 Hoàng Thị Tâm 14/4/1997 Nữ VN Mường Không XãCẩm
Thủy

ThônĐạiQuang,
Cẩm Thủy 12/12 ĐH TC

Tiếng
anh
Toeic

CánbộCA
xã

Công an xã
ThạchQuảng 17/12/2017

5 Nguyễn Văn Thân 20/8/1983 Nam VN Mường Không XãThành
Vinh

Khu Phố 5 Tân
Sơn, xã KimTân 12/12 ĐH TC

TrưởngCA
xã Công an xã

ThạchQuảng
02/12/2008 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: Thôn Đồi, Thôn Biện, Thôn Nghéo.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghềnghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ
thông

Chuyên
môn,
nghiệp
vụ

Học
hàm,
họcvị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Đăng Hải 01/8/1978 Nam VN Kinh Không
P.Nguyệt

Viên, Thanh
Hóa

ThônThành
Quang, xã
Thạch Bình

12/12 ĐH TC
CCB
Tiếng
Anh

PCT HĐND
xã

HĐND xã
ThạchQuảng 03/2/2001 x

2 Nguyễn Thị Huệ 08/5/1987 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônTượng
Liên, xã

Thạch Quảng
12/12 ĐH TC

PCT, MTTQ
- CT Hội ND

Cơ quan
MTTQ xã

ThạchQuảng
08/8/2009 x

3 Cao Văn Huy 01/5/1985 Nam VN Kinh Không
XãThạch
Bình

ThônThanh
Giang xã
ThạchBình

12/12 ĐH TC
Tiếng
AnhTĐ

B

CV-
TTCUDVC

UBND xã
ThạchQuảng

06/02/201
2

4 Nguyễn Thùy Linh 09/7/1997 Nữ VN Mường Không
XãThạch
Quảng

ThônTượng
Liên, xã

Thạch Quảng
12/12

HộiviênHội
ND

ThônTượng
Liên, xã

Thạch Quảng

5 Quách Thị Thêu 14/6/1983 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônBiện, xã
Thạch Quảng 9/12 SC BT chi bộ,

Trưởng thôn
ThônBiện, xã
Thạch Quảng

18/12/201
2 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 3

Gồm: Thôn Tượng Sơn, Thôn Tượng Sơn 3 và thôn Tượng Liên 1.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghềnghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáodục
phổ
thông

Chuyên
môn,
nghiệp
vụ

Học
hàm,
họcvị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Công Hiến 19/9/1986 Nam VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Quảng
Thắng, xã

ThạchQuảng
12/12 ĐH TC Nông nghiệp Thôn Quảng

Thắng, xã
ThạchQuảng

01/01/2011

2 NguyễnMinh Quý 26/6/1977 Nam VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Tượng
Liên1, xã

ThạchQuảng
9/12 Hội viên hội

CCB
Thôn Tượng
Liên1, xã

ThạchQuảng
03/11/2011

3 VũĐức Trường 23/8/1977 Nam VN Kinh Không
P. Nguyệt
Viên, tỉnh
Thanh Hóa

ThônThành
Quang, xã
Thạch Bình

12/12 ĐH TC
Tiếng
AnhTĐ

B
CT

UBMTTQxã
Cơ quan
MTTQ xã

ThạchQuảng
20/7/1998

4 Đoàn Văn Tuấn 05/5/1983 Nam VN Kinh Không Xã Vân Du
Thôn Phù
Bản, xã Vân

Du
12/12 ĐH TC

TA
TOEF
ITL

GV Trường
THCS Thạch

Quảng

Trường
THCSThạch

Quảng
09/04/2013

5 PhạmThị Yến 13/1/1990 Nữ VN Mường Không XãThành
Vinh

Thôn Lệ
Cẩm 2, xã
ThànhVinh

12/12 ĐH
Tiếng
anh A2 ViênchứcY

tế

Trạm y tế
Thạch Lâm
xã Thạch
Quảng

07/10/2022

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 4

Gồm: Thôn Tượng Liên, Thôn Tượng Phong và thôn Quảng Bình.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề
nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáodục
phổ
thông

Chuyênmôn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
họcvị

Lý
luận
chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Bùi Thị Huyên 21/7/1995 Nữ VN Mường Không
Xã Đồng

Nai, tỉnhPhú
Thọ

ThônBiện, xã
Thạch Quảng 12/12 Hội viên

Hội PN
ThônBiện,
xã Thạch
Quảng

2 Nguyễn Thị Loan 06/11/1988 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Tượng
Liên, xã Thạch

Quảng
12/12 ĐH TC Tiếnganh

TĐ B
TP-VHXH UBNDxã

Thạch
Quảng

03/1/2014 x

3 Nguyễn Văn Thảo 13/6/1981 Nam VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônQuảng
Bình, xã

Thạch Quảng
12/12 ĐH TC Phó trưởng

ban VHXH
HĐNDxã
Thạch
Quảng

29/10/2003 x

4 Bùi Thị Bích Thủy 04/12/1983 Nữ VN Mường Không Xã Kim Tân
Thôn 2 Tân
Sơn, xãKim

Tân 12/12
1, ĐHnghành hành

chính học;
2, Ths Quan lý
Hành chính công

Ths CC
Tiếng
Anh B1

PBT
TTĐUxã
Thạch
Quảng

Đảngủy
Thạch
Quảng

19/5/2006 x

5 Hoàng Thị Trang 20/12/1989 Nữ VN Kinh Không
Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Thành
Quang, xã
Thạch Bình

12/12 ĐH TC TiếngAnh
TĐC

CCVP
Đảng ủy

Đảng ủy xã
Thạch
Quảng

24/12/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 5

Gồm: Thôn Quảng Giang, Thôn Quảng Trung và Khu dân cư Nông Trường.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề
nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ
thông

Chuyên
môn,
nghiệp
vụ

Học
hàm,
họcvị

Lý
luận
chính
trị

Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Chấn 01/10/1994 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônQuảng
Trung, xã

Thạch Quảng
9/12 Hội viên

Hội PN
ThônQuảng
Trung, xã

Thạch Quảng

2 Đinh Văn Công 01/01/1981 Nam VN Mường Không XãThành
Vinh

Thôn Yên
Sơn1, xã Thành

Vinh
12/12 ĐH TC CN,UBKT

ĐU
ĐảngủyThạch

Quảng 02/11/2003 x

3 Trịnh Thị Dung 02/7/1986 Nữ VN Kinh Không
XãÝYên,
tỉnh Ninh
Bình

Thôn Phố xã
Thạch Quảng 12/12 ĐH TC CV-PKT UBND xã

ThạchQuảng 06/5/2013

4 Nguyễn Thị Duyên 16/3/1971 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônTượng
Phong, xã

Thạch Quảng
7/10 Hội viên

Hội ND
ThônTượng
Phong, xã

Thạch Quảng

5 Nguyễn XuânMạnh 10/07/1986 Nam VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Quảng
Yên, xã Thạch

Quảng
12/12 ĐH TC Tiếng anh

TĐ B
PCT-UBND

xã
UBND xã

ThạchQuảng 05/12/2013 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 6

Gồm: Thôn Quảng Yên, Thôn Quảng Cư, Thôn Quảng Tân và thôn Phố.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ
thông

Chuyên
môn,
nghiệp
vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Trần Thị Dung 02/10/1992 Nữ VN Kinh Không
Xã Nho

Quan, tỉnh
Ninh Bình

ThônĐồng
Thóc xã

Thạch Quảng
12/12 ĐH SC CV-PVH UBND xã

ThạchQuảng 04/4/2021

2 Bùi Thị Hiền 12/10/2000 Nữ VN Mường Không XãThạch
Bình

ThônTượng
Liên, xã

Thạch Quảng
12/12 Hội viênHội

PN
ThônTượng
Liên, xã

Thạch Quảng

3 Nguyễn Đình Thiều 05/5/1978 Nam VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Quảng
Cư, xã Thạch

Quảng
12/12 ĐH TC TrưởngBan

XD Đảng
Đảng ủy

ThạchQuảng 11/5/2003 x

4 Hoàng Đình Tráng 19/11/1984 Nam VN Kinh Không
Xã Biên
Thượng,
tỉnh Thanh

Hóa

Khu 3 xã
Vỉnh Lộc,
tỉnh Thanh

Hóa
12/12 ĐH SC CHT BCH

QS xã
BCHQS xã
Thạch Quảng 07/02/2007

5 Nguyễn Thị Xuân 25/3/1961 Nữ VN Kinh Công
giáo

TỉnhNinh
Bình

Thôn Quảng
Cộng, xã

ThạchQuảng
10/10 GĐdoanh

Nghiệp
ThônQuảng
Cộng, xã

ThạchQuảng

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃTHẠCHQUẢNG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANHSÁCHCHÍNHTHỨC
NHỮNGNGƯỜIỨNGCỬĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNGNHÂNDÂNXÃTHẠCHQUẢNGKHÓAXXII

NHIỆMKỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số 7

Gồm: Thôn Đồng Thóc, Thôn Quảng Cộng, Thôn Quảng Thắng và Thôn LâmThành.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng,
nămsinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghềnghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vàoĐảng
(nếu có)

Là đại
biểu
HĐND
(nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ
thông

Chuyênmôn,
nghiệp vụ

Học
hàm
,
học
vị

Lý
luận
chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Thị Hiền 22/02/1983 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

Thôn Quảng
Thắng, xã Thạch

Quảng
12/12 ĐH TC Nông nghiệp

Thôn Quảng
Thắng, xã

ThạchQuảng
01/01/2011

2 Lê Thị Tiến 06/01/1999 Nữ VN Mường Không XãThạch
Quảng

ThônThốngNhất,
xã Thạch Quảng 12/12 Hội viênHội

PN
Thôn Thống
Nhất, xã Thạch

Quảng

3 NguyễnMinh Tuân 19/7/1982 Nam VN Kinh Không XãKim
Tân

ThônLiênHưng,
xã Kim Tân 12/12

1,ĐHngành luật(CQ);
2, ĐHngành ngôn ngũ

Anh;
3,ThsLLvà LS

NN&PL

Ths CC
Đại học
ngôn
Ngữ
Anh

BTĐU, CT
HĐND xã

ThạchQuảng
ĐảngủyThạch

Quảng 03/5/2006 x

4 Lê Thị Xuân 08/3/1985 Nữ VN Kinh Không XãThành
Vinh

ThônThạchYến
xã Thạch Bình 12/12 ĐH TC CV-TTHCC UBND xã

ThạchQuảng 24/2/2014

5 Nguyễn Thị Yến 15/10/1982 Mữ VN Mường Không XãThạch
Bình

ThônThạchMôn,
xã Thạch Bình 12/12 ĐH TC

CĐ
Tiếng
Anh PTP-VHXH UBND xã

ThạchQuảng
03/5/2009 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 03 người.

Thạch Quảng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦYBANBẦUCỬ

CHỦ TỊCH
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